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	Nội dung thi
	Đơn vị kiến thức
	Số câu

	Pronunciation (Phát âm)
	Phát âm nguyên âm
	1

	
	Phát âm phụ âm
	1

	Stress (Trọng âm )
	Trọng âm với từ 2 âm tiết
	1

	
	Trọng âm với từ 3 âm tiết trở lên
	1

	Grammar and vocabulary (Ngữ Pháp, từ vựng)
	
	5

	 






Ngữ Pháp
	Past simple and Present perfect tense
	

	
	Modal verbs: must, have to, ought to, should
	

	
	Stative verbs 
	

	
	Linking verbs 
	

	
	Gerund 
	

	
	Gerund as a subject or object 
	

	
	Present participle and past participle clause
	

	
	Article  
	

	
	Modal verbs 
	

	
	Present perfect tense
	

	
	Phrasal verbs
	

	Vocabulary 
	Word choice ( lựa chọn từ vựng)
	

	Announcement / advertisement completion
	Đáp lại lời cảm ơn/ lời khen/ lời mời …
Đưa ra quan điểm (đồng ý/ không đồng ý..)
…
	6

	Mistake correction ( Tìm lỗi sai)
	
	3

	Sentence transformation (Câu có nghĩa tương đương
	
	3

	A paragraph arrangement (sắp xếp thứ tự các câu thành một đoạn văn hoàn chỉnh )
	
	1

	An email arrangement ( sắp xếp thứ tự các câu thành một lá thư hoàn chỉnh )
	
	1

	Reading 1 
	Điền từ
	5

	Reading 2
	Trả lời câu hỏi, lựa chọn đáp án 
	5

	Reading 3
	Trả lời câu hỏi, lựa chọn đáp án
	7


TỔNG: 40 questions. Tỷ lệ: 30%- 30%- 30%- 10%
